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Bảng khối lượng nguyên tử chuẩn IUPAC 
(CIAAW)
intl.tieu-chuan-do-luong.du-lieu-khoa-hoc-tham-chieu.khoi-luong-nguyen-tu-chuan-iupac
Bảng khối lượng nguyên tử chuẩn hiện hành do Ủy ban CIAAW thuộc IUPAC công bố, gồm các 
nguyên tố từ hydro đến oganesson. Bảng dựa trên báo cáo Atomic Weights 2021 và đã bao gồm các 
điều chỉnh năm 2024 đối với gadolinium, lutetium và zirconium.
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ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG

118
nguyên tố
Hydro đến oganesson; bảng CIAAW 2024

NGUYÊN TỐ CÓ KHỐI LƯỢNG NGU…

84
nguyên tố
Có giá trị được liệt kê; đếm từ bảng 
CIAAW …

ĐIỀU CHỈNH NĂM 2024

3
nguyên tố
Gadolinium, lutetium, zirconium
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NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: Standard Atomic Weights 2024
Cập nhật: 2026-10-01
Giấy phép: IUPAC Scientific Data / Public Domain
Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW), IUPAC — Standard Atomic Weights 2024
https://www.ciaaw.org/atomic-weights.htm
Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW), IUPAC — CIAAW Publications – Standard atomic weights 
of the elements 2021
https://www.ciaaw.org/publications.htm
International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) — Standard atomic weights of three technology critical elements 
revised
https://iupac.org/standard-atomic-weights-of-three-technology-critical-elements-revised/
CIAAW / IUPAC — Standard Atomic Weights 2024
https://ciaaw.org/atomic-weights.htm
CIAAW / IUPAC — Abridged Standard Atomic Weights 2024
https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm
CIAAW / IUPAC — Historical changes of standard atomic weights
https://www.ciaaw.org/historical-atomic-weights.htm
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